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Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
Họ và tên:  ……………………………     Môn thi học kỳ II  :  ĐỊA LÝ 11 
Lớp: 11A …    Số báo danh: …………… Thời gian làm bài 45 phút                  Mã phách:       
MÃ ĐỀ: 111  
     
 
  ………………………… Học sinh không làm bài vào phần sau của đầu phách    …………………………… 
 
 
                   MÃ ĐỀ: 111 
I. Phần trắc nghiệm: (3đ)                                                                                         Mã phách: 
Câu 1: Đất đai chủ yếu của vùng Đông Nam á: 
a. Đất xám   b. Đất đen   c. Đất đỏ Bazan, Feralit, phù sa     d. Đất phù sa 
Câu 2:Đông Nam á có vị trí tiếp giáp giữa: 
a. Địa Trung Hải – Hồng Hải  b. Hồng Hải – An Độ Dương   c. Thái Bình Dương – An Độ dương 
d. Đại Tây Dương – Thái Bình Dương 
Câu 3:Đông Nam Á được xem là khu vực phát triển năng động trên Thế giới thể hiện ở: 

a. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ 
b. Giải quyết được việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp 
c. Tăng cường hàng xuất khẩu 
d. Mở rộng sự hợp tác với nhiều nước trong khu vực 

Câu 4: Sản xuất lương thực ở Đông Nam á giữ vai trò quan trọng thể hiện : 
a. Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu     b.Bảo đảm an ninh lương thực 
c. Giải quyết việc làm cho số đông người lao động   d. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp  
Câu 5: Thách thức về mặt đời sống của ASEAN: 
a. Phân hoá giàu nghèo rõ nét giữa nông thôn và thành thị   b. Chất lượng cuộc sống chưa cao 
c. Chưa giải quyết vấn đề lao động và việc làm     d. Vẫn còn tình trạng đói nghèo 
Câu 6: Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển cao thể hiện: 
a. Kinh tế tri thức chiếm 50% GDP     b. Xuất khẩu khoáng sản tho hàng đầu thế giới 
c. Tỷ lệ thất nghiệp thấp     d. Môi trường thuận lợi thu hút được nhiều nhà đầu tư 
II. Phần tự luận: (7đ) 
Câi 1: Dựa trên những hiểu biết của em, hãy nêu những điểm nổi bật về kinh tế Ô-xtrây-li-a 
Câu2: Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1990-2005( đơn vị là %) 
 

                                 Năm 
 Ngành       

1990 1991 1995 1997 1998 2005 

Nông lâm ngư 38,7 40,5 27,2 25,8 25,8 21,0 
 

Công nghiệp-xây dựng 22,7 23,8 28,8 32,1 32,5 41,0 
 

Dịch vụ 38,6 35,7 44,0 42,1 41,7 38,0 
 

 a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1990-2002. 
 b) Nêu nhận xét và giải thích. 
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                                                                         ĐÁP ÁN 
 
                                     Địa lý 11 ( Thi  học kỳ II / 2010 – 2011) 
I. Phần trắc nghiệm: (3đ)     
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
111 c c a b d a 

 
II. Phần tự luận: (7đ) 
Câu1: (3đ) Những điểm nổi bật về kinh tế Ô-xtrây-li-a 
_ Các ngành kinh tế có hàm lượng tri thức cao 
_ Kinh tế nổi bật với các ngành: Tin học, viễn thông, CN năng lượng, hàng không, chế biến thực phẩm 
_ Kinh tế phát triển cao và ổn định, tỷ lệ thất nghiệp thấp 
_ Kinh tế dịch vụ chiếm 71% GDP 
_ Nông nghiệp phát triển trình độ cao, quy mô lớn 
 
Câu2: (4đ) 
a. Vẽ biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực. Chú ý khoảng cách thời gian phải tỉ lệ nhau.Ghi số liệu vào 
từng miền. Có tên biểu đồ và chú thích. Đầy đủ nội dung, thẩm mỹ (2đ) 
b. Nhận xt v giải thích: (2đ) 
 Từ 1990-2005 cơ cấu GDP của nước ta có sự chuyển dịch: 
            - Khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm tỉ trọng (- 17,7%) từ ngành có tỉ trọng cao nhất thành 

ngành có tỉ trọng thấp nhất. 
            - Khu vực công nghiệp-xây dựng tăng nhanh tỉ trọng (+ 18,3%) trở thành ngành có tỉ trọng cao 

nhất trong cơ cấu GDP. 
 - Khu vực dịch vụ có nhiều biến động nhưng nhìn chung tỉ trọng ít thay đổi. 
  Cơ cấu kinh tế của nước ta có sự chuyển dịch đúng hướng, tích cực l kết quả của qu trình đổi 

mới, quá trình thực hiện cơng nghiệp hĩa, hiện đại hóa. 
 
 
                                   ================================================== 
 


